PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶT VẤN ĐỀ
    Trong các môn học ở phổ thông, môn toán giữ một vị trí quan trọng. Qua việc  học toán học sinh được rèn  luyện  về mọi mặt như: trí thông minh, phương pháp tính toán hợp lý, nhanh gọn, tạo cho bộ óc làm việc ngăn nắp, có kế hoạch. Từ cuộc sống hàng ngày của con người như : cân đo, đong đếm,…cho đến các ngành công nghiệp phát triển đều rất cần đến toán học.

       “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những công tác mũi nhọn của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, của từng cơ sở nói riêng nên việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi nuôi dưỡng nhân tài là một việc làm thường xuyên, liên tục. Môn toán là một  trong những bộ môn thường xuyên tổ chức thi học sinh giỏi nên đòi hỏi từng cơ sở phải xây dựng được đội ngũ học sinh giỏi cho đơn vị mình.  Với tâm huyết nghề nghiệp tôi luôn cố gắng phấn đấu để đào tạo và bồi dưỡng ngày càng nhiều học sinh giỏi các cấp bằng cách đi sâu nghiên cứu và giúp các em nắm chắc, sâu từng phần từng nội dung trong chương trình toán lớp 9. Phương trình bậc cao là một đề tài hấp dẫn, thú vị của toán học, vì vậy phương trình bậc cao đã được rất nhiều nhà toán học nghiên cứu. Tuy nhiên, với người học thì giải  phương trình bậc cao là một vấn đề khó. Sau nhiều năm giảng dạy môn Toán ở bậc trung học cơ sở tôi nhận thấy mảng giải phương trình bậc cao được đưa ra ở sách giáo khoa lớp 8, 9 là rất khiêm tốn, nội dung sơ lược, mang tính chất giới thiệu khái quát, quỹ thời gian giành cho nó là quá ít ỏi, trong chương trình học lại không có một bài học cụ thể nào. Bên cạnh đó là các nội dung bài tập ứng dụng thì rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Các phương trình bậc cao là một nội dung thường gặp trong các kỳ thi ở Bậc THCS  và đặc biệt trong các kỳ thi tuyển sinh vào THPT. Chính vì vậy tôi quyết định chọn chủ đề:  ''phương trình bậc cao '' làm sáng kiến cho riêng mình, để giúp các em tìm hiểu được nhiều hơn về phương pháp giải, cách giải đối với các dạng  phương trình bậc cao. 
PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN

I. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT RA SÁNG KIẾN

     Trong chương trình toán học trung học cơ sở và trong các đề thi chúng ta vẫn thường gặp các bài toán về giải phương trình bậc 3,4,5..hoặc phân tích các phương trình đó thành nhân tử, song với học sinh vẫn còn lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu, khi gặp khó khăn không biết làm thế nào để tìm ra lời giải. Riêng với các em học sinh khi gặp dạng toán này không chịu nghiên cứu khảo sát kĩ từng dạng phương trình theo nhiều cách hoặc sử dụng thiếu linh hoạt. 
Xuất phát từ vấn đề  trên và  qua việc giảng dạy môn toán ở trường THCS , qua đọc tài liệu tham khảo và đặc biệt qua việc bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi ở khối 9. Tôi nhận thấy rằng giải một phương trình bậc 3,4,5.. là tương đối khó đối với học sinh THCS  và đặc biệt hơn nữa các phương pháp giải phương trình đó không hề có trong chương trình toán THCS do đó đã gây khó khăn không nhỏ đối với học sinh trong khi gặp phải dạng toán này. Học sinh không có một phương pháp cụ thế nào mà chỉ biết mò mẫm một cách vô hướng.
 Khi được tiếp xúc với các dạng phương trình bậc cao không những rèn luyện cho HS các năng lực về hoạt động trí tuệ để có cơ sở tiếp thu dễ dàng các môn học khác ở trường THCS .Mở rộng khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế, còn góp phần rèn luyện cho HS  những đức tính cẩn thận ,sáng tạo…
Dựa vào hiểu biết, vốn kiến thức và thu thập qua tài liêu, sách báo tôi xin đưa ra một số phương pháp mà tôi cho là phù hợp với học sinh THCS để giải các dạng phương trình .

II.KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH :

1. Các định nghĩa :

1.1 Định nghĩa phương trình :

Giả sử A(x) = B(x) là hai biểu thức chứa một biến x. Khi nói A(x) = B(x) là một phương trình, ta hiểu rằng phải tìm giá trị của x để các giá trị tương ứng của hai biểu thức này bằng nhau.

Biến x được gọi là ẩn.Giá trị tìm được của ẩn gọi là nghiệm.

Việc tìm nghiệm gọi là giải phương trình. Mỗi biểu thức gọi là một vế của phương.

1.2. Tập xác định của phương trình :

Là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho mọi biểu thức trong phương trình có nghĩa.

1.3. Định nghĩa hai phương trình tương đương :

Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm.
1.4. Các phép biến đổi tương đương :

Khi giải phương trình ta phải biến đổi phương trình đã cho thành những phương trình tương đương với nó ( nhưng đơn giải hơn). Phép biến đổi như thế được gọi là phép biến đổi tương đương.

2. Các định lý biến đổi tương đương của phương trình :

a) Định lý 1 :Nếu cộng cùng một đa thức của ẩn vào hai vế của một phương trình thì được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.                              Ví dụ :    2x = 7 <=> 2x + 5x = 7 +5x.

Chú ý :  Nếu cộng cùng một biểu thức chứa ẩn ở mẫu vào hai vế của một phương trình thì  phương trình mới có thể không tương đương với phương trình đã cho.
Ví dụ : x -2 
(1) Không tương đương với phương trình 
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Vì x = 2 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2)

* Hệ quả 1: Nếu chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một phương trình được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

Ví dụ : 8x -7 = 2x + 3 <=> 8x- 2x = 7 + 3

* Hệ quả 2 :Nếu xoá hai hạng tử giống nhau ở hai vế của một phương trình thì được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

Ví dụ :

-9 - 7x = 5 ( x +3) -7x <=>
-9 = 5 x ( x + 3)

* Chú ý : Nếu nhân hai vế của một phương trình với một đa thức của ẩn thì được phương trình mới có thể không tương đương với phương trình đã cho.

         b) Định lý 2:Nếu nhân một số khác 0 vào hai vế của một phương trình thì được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

 Ví dụ :    
[image: image2.wmf]2
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x2 - 3x = 
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   2x2 - 12x = 3 ( Nhân hai vế với 4 )
III/ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:

1.Phương trình bậc nhất một ẩn :

Phương trình có dạng ax + b = 0, với a, b là những hằng số; a (0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn số, b gọi là hạng tử tự do.

Cách giải : 

- Phương trình tổng quát : a x+b=0 (a#0)     (1)

- Dùng phép bién đổi tương đương , Phương trình (1) trở thành : 

                                            a x=-b (x=-b/a

Phương trình này có nghiệm duy nhất : x=
[image: image5.wmf]a
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2. Phương trình bậc cao:

2.1. Phương trình bậc hai một ẩn :

Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng 
ax2 + bx + c = 0; trong đó x là ẩn số;  a, b, c là các hệ số đã cho; a ( 0.

*Cách giải:

*Ta dùng các phép biến đổi tương đương ,biến đổi phương trình đã cho về các dạng phương trình đã biết cách giải (phương trình bậc nhất ,phương trình dạng tích ) để tìm nghiệm của phương trình 

*Khi nghiên cứu về nghiệm số của phương trình bậc hai
 a x2 +b x +c=o    (a
[image: image7.wmf]¹

0)Cần đặc biệt quan tâm tới  biệt số 
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 của phương trình:
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 =b2- 4ac,
 Vì biểu thức 
[image: image10.wmf]D

= b2- 4ac  quyết định nghiệm số của phương trình bậc hai .Ta thấy có các khả năng sau xảy ra :

a , 
[image: image11.wmf]D

<0 ( phương trình bậc hai vô nghiệm 

b , 
[image: image12.wmf]D

=0  ( phương trình bậc hai có hai nghiệm  kép (hai nghiệm trùng nhau):  x
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EMBED Equation.DSMT4[image: image16.wmf]
c , 
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>0  ( phương trình bậc hai có hai nghiệm  phân biệt:

                                     x
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EMBED Equation.DSMT4[image: image19.wmf]1
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 *Chú ý : 

- Nếu a và c trái dấu , nghĩa là a.c<0 thì phương trình bậc hai có 2 nghiệm phân biệt (vì ac<0  =>b2-4ac >0 hay 
[image: image23.wmf]D

>0   )

- Đối với một số phương trìnhbậc hai đơn giản (với hệ số nguyên ) trong trường hợp có nghiệm (
[image: image24.wmf]D



EMBED Equation.DSMT4[image: image25.wmf]³

0 ) ta có thể dùng địnhlí  Vi ét để tính nhẩm nghiệm 

Định lí Viét  :  Nếu  phương trình bậc hai     a x 2 + bx +c = 0  (1)     ( a
[image: image26.wmf]0
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) có  hai  nghiệm là : x
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 thì tổng và tích hai nghiệm là 

                             S =x
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 Cách nhẩm nghiệm :

 + Nếu a+b+c =0 thì phương trình (1) có các  nghiệm là    x
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EMBED Equation.DSMT4[image: image33.wmf]a
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 + Nếu a-b+c=0 thì phương trình (1) có các  nghiệm là    x 
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· Nhờ có đình lí Vi ét mà ta có thể tìm được nghiệm của các phương trình có dạng đặc biệt . Ngoài ra chúng ta cũng có thể làm được một số bài toán  biện luận về số nghiệm của phương trình bậc hai  

Ví dụ : Giải các phương trình sau       

               a ,    3x2+5x +7  = 0             
[image: image35.wmf]D

= 25 – 4. 3 . 7 =25  - 84 =- 61 <0

                   Vậy phương trình vô nghiệm 

                b ,        5 x2 +2
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x  +2 = 0                  
[image: image37.wmf]D

= (2
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 )2 -4.5.2 =0  
nên phương trình có nghiệm kép                          x
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                c ,  3x2+5x  - 1  = 0                             
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= 52  - 4 . 3 .(-1) =25+12 =37 >0

          Vậy PT có hai nghiệm  là  :        x
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                d/ Giải phương trình         
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   (1)                                                                       

       -Phân tích các mẫu thành nhân tử phương trình trở thành 
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                TXĐ   :   x +3
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 0         hay x
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3và x
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 -3  

                                                                       x-3 
[image: image55.wmf]¹

0
       MTC :   (x-3)(x+3) 

      -Khử mẫu ta được phương trình   x 2 -3x +6   =x+3

      - Chuyển vế : ( x 2 -3x +6-x-3=0(x2 -4x +3 =0(2) a+b+c= 1+(-4) +3 =0   
      Nên x1=1 ;  x2=
[image: image56.wmf]c

a

 =3    là hai nghiệm của phương trình trung gian 

  Để kết luận nghiệm của (1)  ta cần phải kiểm tra xem các nghiệm của (2) có thuộc TXĐ của (1) hay không ?

       ở đây  ta nhận thấy  x1=1 thoả mãn điều kiện 

                                           x 2=3 không thoả mãn điều kiện 

      -Do đó ta mới kết luận nghiệmcủa (1) là x=1

*Nhận  xét :  

-Những phương trình được trình bày ở trên là dạng phương trình gặp nhiều
-Khi giải các phương trình này ta cần chú ý những vấn đề sau : 

           + Tìm   TXĐ của phương trình 

           + Sau khi giải được kết quả cần so sánh kết quả và kết luận nghiệm 
( loại bỏ những nghiệm của phương trình trung gian không nằm trong miền xác định )

* Bài luyện tập:Giải các phương trình :

 
a ,3(x2+x) -2(x2+x ) -1= 0   ,              b, 5x2 - 7x = 0
            c.
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              e, 
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2.2.  Phương trình bậc ba 

                                                    a x3 +bx2 +cx =d =0

                                      ( trong đó x là ẩn ; a,b,c,d  là các hệ số  ;a 
[image: image60.wmf]¹

0 )

* Cách giải : 

-Để giải một phương trình bậc ba ta thường biến đổi về phương trình tích .Vế trái là tích của các nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai , vế phải bằng 0 . Muốn làm tốt việc này cần đồi hỏi HS phải có kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử một cách thành thạo 

 *Ví dụ : giải phương trình          2x3 +7x2 +7x + 2=0 

  Giải       Phân tích vế trái thành nhân tử ta có
  VT     =  (2x3 + 2) + (7x2 +7 )= 2(x3 +1) + 7x (x+1)

= 2(x+1)(x2 –x +1) +7x(x+1)= (x+1)[2(x2-x +1) +7x ]

      

= (x+1) (2x2+5x +2)

      Vậy phương trình đã cho    ( (x+1) (2x2+5x +2) =0

          (     x +1 =0             (2)   (       x1 =-1
         
[image: image61.wmf]       (2x2+5x +2) =0  (3)             x 2=-2 ;   x3 = -
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Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm là x1 =-1   ;   x 2=-2 ;   x3 = -
[image: image63.wmf]2
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 *Nhận xét : 
Khi giải một phương trình bậc ba ta không nghiên cứu cách giải tổng quát mà chủ yếu dùng phép  phân tích đa thức thành nhân tử để đưa phương trình về dạng  phương trình tích

- Chú ý : tính chất của phương trình bậc ba :  a x3 +bx2 +cx =d =0  ( a 
[image: image64.wmf]¹

0 )

              +Nếu a+b+c +d =0 thì phương trình có một nghiệm x=1

               +Nếu a-b+c-d =0  thì phương trình có một nghiệm x= -1

Khi đã nhận biết được một nghiệmcủa phương trình ta dễ dàng phân tích vế trái thành nhân tử 

- Phương trình :  a x3 +bx2 +cx =d =0  ( a 
[image: image65.wmf]¹

0 ) với các hệ số nguyên . Nếu có nghiệm nguyên  thì nghiệm nguyên đó phải là ước của hạng tử tự do (đ/l sự tồn tại nghiệm nguyên của phương trình nghiệm nguyên )

- Nếu phương trình  :  a x3 +bx2 +cx =d =0  ( a 
[image: image66.wmf]¹

0 ) có 3 nghiệm x1 ; x2 ; x3 

 Thì 3 nghiệm đó sẽ thoả mãn các điều kiện sau:

               x1+x2+x3 =   -
[image: image67.wmf]a

b

;      x1x2+ x2x3 +x1x3  =
[image: image68.wmf]a

c

;            x1x2x3 =  -
[image: image69.wmf]a

d


* Bài luyện tập:Giải các phương trình :

a, 2x3 - 5x2 - 3x = 0;       c, x3 - 5x2 + x + 5 = 0

b, x3 - 7x + 6 = 0;           d, x3 - 13x2 - 42x - 36 = 0

f, 3x3 - 7x2 + 17x - 5 = 0

2.3. Phương trình  bậc 4 :        

Phương trình bậc 4 dạng :     a x4 + bx 3+ cx2  + dx +e =0 

                   Trong đó x là ẩn , a, b, c, d, e là các hệ số  ;  ( a 
[image: image70.wmf]¹

0 )

Một phương trình bậc 4 mà qua phép đặt ẩn phụ ta có thể quy về PT bậc hai

2.3.1. Phương trình tam thức  bậc 4   (Phương trình trùng phương )

       Phương trình trùng phương có dạng tổng quát  :  a x4 +bx 2 +c=0  (1) 

                                          Trong đó  x là ẩn ; a , b ,c là các hệ số ; ( a 
[image: image71.wmf]¹

0 ) 

 
*Cách giải  :
 Khi giải phương trình này ta dùng phương pháp đổi biến 

                                            x 2 =t   (t 
[image: image72.wmf]³

0)   (2)

Khi đó phương trình (1) dưa được về dạng phương trình bậc hai trung gian 

                                            a t2  +b t +c =0     (3)

Giải phương trình (3) rồi thay giá trị của t tìm được  ( với t 
[image: image73.wmf]³

0)   vào (2)  ta được phương trình bậc ha với biến x  giải phương trình này ta tìm được nghiệm của phương trình trùng phương ban đầu 

 *Ví dụ : Giải phương trình sau: 4x 4 - 109x2+ 225 =0   (1)
                          Giải                                                                             
Đặt x 2 =t   (t 
[image: image74.wmf]³

0) phương trình (1) trở thành   4t2 – 109t +225=0(2) 

Giải phương trình  (2) được nghiệm là   t1 =
[image: image75.wmf]4

9

 ; t2 =25 

                Cả hai nghiệm của phương trình (2)  đều thoả mãn điều kiện t 
[image: image76.wmf]³

0 

                +  Với        t1 =
[image: image77.wmf]4

9

 ta có x 2= 
[image: image78.wmf]4

9

 => x1=3/2   ; x2= -3/2 

                + Với t2=25  ta có x2= 25 =>  x3 =5 ; x4=-5  

 Vậy phương trình (1) có 4 nghiệm là :      x1=3/2   ; x2= -3/2 ;  x3 =5 ; x4=-5   

* Nhận xét : 

 - Khi nghiên cứu số nghiệm của phương trình trùng phương (1) ta thấy :

 -  Phương trình vô nghiệm khi :

+ Hoặc phương trình bậc hai trung gian  vô nghiệm .

+Hoặc phương trình bậc hai trung gian có cùng hai nghiệm âm .

-  Phương trình  trùng phương có hai nghiệm khi :    

+ Hoặc phương trình bậc hai trung gian có hai nghiệm kép dương .

+ Hoặc phương trình bậc hai trung gian có 2 nghiệm trong đó có một nghiệm âm và một nghiệm dương .

-  Phương trình trùng phương có 3 nghiệm khi phương trình bậc hai có 2 nghiệm trong đó có một nghiệm dương và một nghiệm bằng 0. 

-  Phương trình trùng phương có 4 nghiệm khi phương trình hai trung gian có hai nghiệm dương phân biệt .

* Bài luyện tập:Giải các phương trình :


a,  4x4 + x2 - 5 = 0                c, 5x4 + 2x2 - 16 = 10 - x2

b, 3x4 + 4x2 + 1 = 0               d, 9x4 - 10x2 + 1 = 0
2.3. 2. Phương trình  hệ số đối xứng bậc 4

a x4 + bx 3+ cx2  + dx +e =0 

      (Trong đó x là ẩn , a, b, c, d, e là các hệ số  ;   a 
[image: image79.wmf]¹

0 )

    
 - Đặc điểm : ở vế trái các hệ số của các số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau 

* Ví dụ : Giải phương trình sau 

                              
[image: image80.wmf]            10 x4-27x3- 110x2 -27x +10=0    (1)  

 Ta nhận thấy x=0 không phảI là nghiệm của (1)

 
 Do đó chia cả hai vế (10 cho x2 ta được    10x2 -27x – 110 -
[image: image81.wmf]2

10

27

x

x

+

 = 0 

Nhóm các số hạng cách đều hai số hạng đầu và cuối thành từng nhóm ta được  10( x2 +[image: image82.wmf])

1

(

)

1

2

x

x

x

+

-

) -110 =0(2)  Đặt ẩn phụ (x+
[image: image83.wmf])

1

x

 =t (3)  =>  x2+ 
[image: image84.wmf]2

1

x

=t2 -2   thay vào (2) ta có:     10t2  -27t  -130=0  (4)

Giải (4) ta được                  t1=- 
[image: image85.wmf]2

5

  ; t 2=  
[image: image86.wmf]5

26


+ Với t1=- 
[image: image87.wmf]2

5

((x+
[image: image88.wmf])

1

x

 =- 
[image: image89.wmf]2

5

( 2x2 +5x+2=0  có nghiệm là x1=-2  ; x2=-1/2

+Với  ; t 2=  
[image: image90.wmf]5

26

( (x+
[image: image91.wmf])

1

x

 = 
[image: image92.wmf]5

26

( 5x2-26x+5 =0 có nghiệm là  x3=5 ; x4=1/5

Vậy phương trình (1) có tập nghiệm là S=
[image: image93.wmf]þ
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* Nhận xét :                                                                                                                                                                
- Về phương pháp giải gồm 4 bước 

       
+Nhận xét x=0 không phải là nghiệm của (1) ta chia cả hai vế (1) cho x2rồi nhóm các số hạng cách đều hai số hạng đầu và cuối thành từng nhóm ta được phương trình (2) 

      
+Đặt ẩn phụ :      (x+
[image: image94.wmf])

1

x

 =t     (3)  =>  x2+ 
[image: image95.wmf]2

1

x

=t2 -2   thay vào (2) 

      
+Giải phương trình đó ta được t  .

      
+Thay các giá trị của t vào (3) để tìm  x  và trả lời nghiệm (1)

- Về nghiệm số của phương trình: x0 là nghiệm của (1)  thì 
[image: image96.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image97.wmf]0

1

x

 cũng là nghiệm của nó 

  (ví dụ trên : -2 là nghiệm  và   -1/2 là ngịch  đảo của nó cũng là nghiệm ;5 và 1/5là nghịch đảo của nhau)

* Bài luyện tập: Giải các phương trình :

    a, x4 - 7x3 + 14 x2 - 7x + 1 = 0; b. x 6 + 3x5 - 30x4 - 29 x3 - 30 x2 + 3x + 1 = 0
    c, x5 - 5x4 + 4x3 + 4x2 - 5x + 1 = 0
  d, x4 - 3x3 - 6x2 + 3x + 1 = 0
    e, x4 + 3x3 - 14 x2 - 6x + 4 = 0
  

        2.3 .3.Phương trình hồi quy  :
Phương trình bậc 4 dạng :   a x4 + bx 3+ cx2  + dx +e =0  (1)  Trong đó x là ẩn , a, b, c, d, e là các hệ số  ;   a 
[image: image98.wmf]¹

0   và  
[image: image99.wmf]2

)

(

b

d

a

c

=

 ; ( c
[image: image100.wmf]¹

0)      
Đối với phương trình hệ số đối xứng bậc 4chỉ là một trường hợp đặc biệt của phương trình hồi quy 

*Chú ý:Khi 
[image: image101.wmf]a

c

 =1 hay a=c thì d =
[image: image102.wmf]±

 b; lúc đó (1) có dạng  
 a x4 + bx 3+ cx2  
[image: image103.wmf]±

bx +e =0 
[image: image104.wmf]
*Cách giải: 

-Do x=0 không phảilà nghiệm của phương trình (1) nên chia cả hai vế cho x2 ta được                                    a x2 +bx +c +
[image: image105.wmf]2

x

c

x

d

+

 = 0      (2)

- Nhóm hợp lí               a (x2 +
[image: image106.wmf]0
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+

c

bx

d

x

b

ax
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- Đổi biến    đặt   x+ 
[image: image107.wmf]bx

d

 =t      => x2 +(
[image: image108.wmf]2

2

2

)

t

b

d

bx

d

=

+

    do        (d/b)2  =c/a
                                 nên x2+ c/ a x2=t2 -2. d/b

 Khi đó ta có phương trình a(t2 - 2
[image: image109.wmf]b

d

) bt +c =0
- Ta được phươnmg trình (3) trung gian như sau :    at2+ bt +c=0     (3) 

- Giải (3) ta được nghiệm của phương trình ban đầu 

 * Ví dụ        Giải  phương trình :

                                            x4-4x3-9x2+8x+4=0   (1) 

     Nhận xét 4/1=(
[image: image110.wmf]2

)

4

8

(

-

; Nên phương trình (1)    là phương trình hồi quy 

· x=0 không phải là nghiệm của (1) 

· Do đó chia cả hai vế phương trình cho x2 ta được 

                  x2- -4x -9 +
[image: image111.wmf]2

4

8

x

x

+

 =0  ( (x2  + 
[image: image112.wmf])

4

2

x

 - 4( x -
[image: image113.wmf]x

2

) -9 =0                (2) 

      *  Đặt ( x -
[image: image114.wmf]x

2

) =t      (3)  => .( x2  + 
[image: image115.wmf])

4

2

x

 =t2  +4  thay vào (2) 

      Phương trình (1) trở thành :   t2-4t -5 =0  có nghiệm là t1=-1  ; t2=5

         +Với   t1=-1   ( x2+x-2=0   có nghiệm là x1= 1; x2= -2 

         + Với   t2=5    ( x2 -5x -2 =0 có nghiệm là x3,4 =
[image: image116.wmf]2
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        Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S=
[image: image117.wmf]þ
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  *Nhận xét :    

   - Cũng tương tự  như giải phương trình bậc 4 hệ số đối xứng  , chỉ khác bước đặt ẩn phụ         Đặt x+
[image: image118.wmf]bx

m

 =y      b => x2 +
[image: image119.wmf]b
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  2.3 .4 .Phương trình dạng : (x+a ) ( x+b ) (x+c) (x+d )=m   (a+d=b+c)                                                          

 *Cách giải :

 nhóm ( x+a) với (x+d)    ; (x+b) với (x+c)   rồi triển khai các tích đó 

Khi đó phương trình có dạng    [x2 +( a+d)x  +ad ] [ x2 + (b+c )x +bc ] =0 

do a+d=b+c   nên ta đặt [x2 +( a+d)x  + k ] =t   (2)  ( k có thể là ad  hoặc bc )                                            

         ta có phương trình   At2 +Bt+  C =0           (Với A=1)

  Giải phương trình ta tìm được t thay vào (2) rồi giải tìm được nghiệm  x 

* Ví dụ :

               Giải phương trình (x+1) (x+3) (x+5) (x+7 ) = -15     (1)   

· nhận xét 1+7 =3+5 

· Nhóm hợp lý            (  (x+1) (x+7 )  . (x+3) (x+5 ) +15=0  

                                            (    (x2 +8x +7 )  (x2 + 8x +  15) +15 =0   (2) 

      *Đặt (x2 +8x +7 )   =t  (3)    thay vào (2) ta được 

                                           ( t( t+ 8)  + 15=0

                                            (y2 +8y +15  =0    có nghiệm   y1=-3 ; y2=-5 

     Thay vào (3)   ta được hai phương trình 

                       1/    x2 +8x +7 = -3 ( x2+ 8x +10=0  có nghiệm x1,2 = -4
[image: image120.wmf]±



EMBED Equation.DSMT4[image: image121.wmf]6


                  2/   x2 +8x +7 = -5 ( x2 +8x +12 = 0 có nghiệm x3=-2; x4 =-6 

Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là     S =
[image: image122.wmf]{
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 * Nhận xét :

 -Đối với những phương trình có dạng đặc biệt như trên ,nếu ta khai  triển vế trái ta sẽ được phương trình bậc 4 ( thường là loại bậc 4 đầy đủ ) .Đối với HS ở THCS việc giải là rất khó khăn . Vì vậy từ việc nhận xét tổng hai cặp hệ số của phương trình bằng nhau  rồi nhóm một cách hợp lí . Khi khai triển mỗi nhóm ,ta đổi biến của phương trình và đưa về phương trình bậc hai trung gian 

- Ta thấy nếu phương trình bậc hai trung gian vô nghiệm thì phương trình ban đầu cũng vô nghiệm . Nếu phương trình trung gian có nghiệm thì ta trả biến lại và giải tiếp phương trình bậc hai đối với biến x, nghiệm của phương trình này là nghiệm của phương trình ban  đầu   

* Bài luyện tập:

1.Giải các phương trình :

a, x(x + 1) (x + 2) (x + 3) = 8 ;             c, (4x + 3)2 (x + 1) (2x + 1) = 810
b, (x - 4)(x - 5) (x - 6)(x - 7) = 1680;   d, (x2 + 4x + 3)(x2 + 12x + 35) + 15 = 0
  2.Cho phương trình: (x+3)(x+5)(x+9)(x+7) = m


                      a, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm


                      b, Giải và biện luận nghiệm của phương trình


                       c, Giải phương trình khi m = 5.

 2.3.5.  Phương trình dạng:        (x+a)4 +(x+b)4 = c          (1)

                                       (Trong đó xlà ẩn  số  ;a, b, c là các hệ số   )           

 *Cách giải :

Đối với dạng phương trình này ta đặt ẩn phụ là trung bình cộng của  (x+a) và (x+b)

       Đặt    t =x+
[image: image123.wmf]2

b

a

+

   Ta có       x+a =t+ 
[image: image124.wmf]2

b

a

-

  ;        x+b=t - 
[image: image125.wmf]2

b

a

-

 

       Khi đó phương trình (1) trở thành :  2t4 +2 (
[image: image126.wmf]2

b

a

+

 )2 t2 + 2(
[image: image127.wmf]2

b

a

+

 )4 –c =0

       Đây là phương trình trùng phương đã biết cách giải

 *Ví dụ      Giải phương trình sau : 

                                                       (x+3)2 +(x-1)4 =626 

                    Đặt     t = x+1 

                    Ta có phương trình    ( (t+2)4 + (t – 2)4  =626 

            ( 9t4+8t3 +24t2+32t +16) +( 9t4- 8t3 +24t2- 32t +16)=626

            (t4 +24t2   - 297 =0  có nghiệm là       t=-3  và t=3  

            Từ đó tìm được       x=2 và x=-4 là nghiệm của phương trình đã cho 

* Bài luyện tập: Giải các phương trình :

a, (x + 5)4 + (x +3)4 = 2                        b, (x + 6)4 + (x + 4)4 = 82

c, (x + 3)4 + (x + 5)4 = 2

2.3.6.Phương trình dạng :       a[ f(x)]2 +b f(x) +c = 0 

                                (trong đó x là ẩn   ;a
[image: image128.wmf]¹

 0  ; f(x) là đa thức một biến )

*Cách giải:

- Tìm TXĐ của phương trình 

-  đổi biến bằng cách đặt   f(x) =t  khi ó phương trình có dạng 

  at2 + bt +c =0    (2)  là PT bậc hai đã biết cách giải 

        +/nếu (2) có nghiệm là t=t0  thì ta sẽ giải tiếp phương trình    f(x) =t 

       +/ nghiệm của phương trình f(x) =t0  (nếu thoả mãn TXĐ của phương   

                 trình đã cho ) sẽ là nghiệm của phương trnhf (1) 

* Ví dụ : Giải phương trình  x4+6x3+5x2-12x+3=0  (1)        TXĐ :     
[image: image129.wmf]"

 x
[image: image130.wmf]Ï

R    

                 Biến đổi vế trái ta có    VT= (x2+ 3x)2 - 4(x2+3x) +3

Vậy ta có phương trình tương đương :               (x2+ 3x)2 - 4(x2+3x) +3 =0                            

                                                    Đặt x2+ 3x =t    (2)  

                Ta có PT :               t2 -4t +3 = 0      có nghiệm là t1=1 ;t2=3

           Với   t1=1  ( x2+ 3x = 1( x2 +3x -1=0  có nghiệm  là x1 , 2 =
[image: image131.wmf]2
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           Với  t2=3( x2+ 3x = 3 ( x2+ 3x – 3 =0  có nghiệm x3, 4  =
[image: image132.wmf]2
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           các nghiệm này đều thoả mãn  TXĐ 

         Vậy phương trình đã cho có nghiệm là  x1 , 2 =
[image: image133.wmf]2
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 ; x3, 4  = 
[image: image134.wmf]2
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  *Nhận xét : 

     -Nhờ phép biến đổi f(x) =t  ta đưa phương trình  a[ f(x)]2 +b f(x) +c = 0 về dạng phương trình bậc hai đã biết cách giải   

    - Tuy nhiên có một số  phương trình phải qua một số phép biến đổi mới xuất hiện dạng tổng quát ( ví dụ  trên ) . Cũng như một số loại phương phương trình khác mà tôi đã giới thiệu ở trên . số nghiệm của phương trình ban đầu phụ thuộc vào nghiệm của phương trình  bậc hai trung gian 

*Chú ý : 

 - Tất cả các phương trình đã đề xuất ở trên thực chất chúng đều có dạng tổng quát                 a[ f(x)]2 +b f(x) +c = 0    (1)      (sau khi đã biến đổi )

-  Phương trình trùng phương  kể cả phương trình bbậc hai đều là dạng  đặc biệt của 

 phương trình     a x2n+ bx n +c = 0     Gọi là phương trình tam thức 

                      (trong đó x là ẩn   ;a
[image: image135.wmf]¹

 0  ; n
[image: image136.wmf]³

 1)

dạng đặc biệt của phương trình  (1) trên  Với f(x)=xn 

* Bài luyện tập: Giải các phương trình :

 a, x4 + 4 = 5x(x2   - 2);   c, x4+6x3+5x2-12x+3=0;  b, x4 + 9 = 5x(x2   - 3)


*Ngoài ra các phươg trình bậc cao có dạng đặc biệt nêu trên mà khi giải đều đưa được về dạng  một phương trình bậc hai trung gian 

*Sau đây ta nghiên cứu một số phương trình bậc cao khác: 

2.4. Phương trình tam thức 

          Phương trình tam thức dạng :       a x2n  + bxn +c=0    (1) 

                          (a, b, c là các số thực ;n nguyên dương ;n
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 0 )

* Nếu a, b, c đồng thời khác không  và n=2 thì phương trình (1) là phương trình  trùng phương  đã nghiên cứu ở trên 

* Xét trường hợp n>2        
-Ta đặt xn =t 

           - Để tìm nghiệm của (1) ta giải hệ sau :           xn =t
                                                                                  a t2 + bt +c =0       
* Ví dụ  :         Giải phương trình     x6- 9x3+8=0   (1)

         Cách 1:  Đặt x3 = t ta có   phương trình 
   t2 -9t +8= 0   có nghiệm    t1 =1   ; t2 =8     -Với  t1 =1    <=> x3 =1 <=> x=1

                                                                      -Với   t2 =8    <=> x3= 8 <=> x=2 

          Cách 2   :    Đưa về phương trình tích  
(1) ( (x6 – x3) –( 8x3-8) =0( ( x3 -1)  (x3 -8) =0   
<=>    (x3 -1)  =0 hoặc (x3 -8) =0<=>   x=1  hoặc x=2
Vậy phương trình đã cho có  nghiệm là x=1 ;   x=2 

*Bài luyện tập: giải các phương trình:


a, 8x6 - 5x3 + 8 = 0
b, 10x4 - 6x2 - 121 = 0

2.5. Phương trình đối xứng bậc lẻ ( bậc 5)
 phương trình đối xứng bậc lẻ (bậc 5) có dạng : 

                                 a x5 +bx4 + cx3 +cx2 +bx+a =0

 * Ví dụ   : Giải phương trình   2x5  +3x4 -5x3 -5x2  +  3x +2=0 

  Phương tình này có tổng các hệ số của các số hạng bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các số hạng bậc lẻ , có nghiệm x=- 1 .Nên biến đổi phương trình về dạng       ( x+1) (2x4+x3 -6x2+x+2 )=0 

   Ngoài nghiệm x=-1  , để tìm nghiệm còn lại ta đi giải phương trình 

   2x4+x3 -6x2+x+2  =0(2) là phương trình đối xứng (bậc 4) 

              Giải (2)          ta được x1 =x2=1  ; x3 =-2  ;x4=-0,5  

 Vậy phương trình đã cho có nghiệm là    x1 =x2=1  ; x3 =-2  ;x4=-0,5   ;x5=-1 

 *Nhận xét : Phương trình đối xứng bao giờ cũng có  một trong các  nghiệm là x=-1   do đó băng cách chia cả hai vế phương trình cho x+1 ta hạ được bậc của phương trình thành phương trình đối xứng bậc chẵn 2n 

 -Phương trình đối xứng bậc chẵn 2n đối với x được đưa về phương trình bậc n đối với  t  bằng cách đặt   t =x+
[image: image139.wmf]x
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- Nếu a là nghiệm của phương trình đối xứng thì 1/a cũng là nghiệm của phương trình  chính vì thế phương trình đối xứng dù chãn hay lẻ bậc còn được gọi là phương trình thuận nghịch  bậc chẵn hay bậc lẻ)

* Bài luyện tập:Giải phương trình: 2x5 + 5x4 - 13x3 - 13x2 + 5x + 2 = 0

 2.6. Phương pháp giải các phương trình bậc cao đưa được về dạng tích 

Ví dụ 1:    Giải phương trình sau :   x3+ 4x2 -29+24 =0   (1)

                  Phương trình (1) không thuộc các phương trình đã xét ở trên 

  Do đó đẻ giải phương trình này ta đưa về dạng tích bằng cách phântích vế trái thành tích của các đa thức bậc nhất hoặc bậc hai              

(1) <=> x2( x-1)+ 5x(x-1) -24(x-1 ) =0 <=> (x-1 )( x2+5x-24 )=0
          <=>              x-1 =0 hoặc    x2 +5x-24=0                                                                                                     

 *x-1=0 <=> x 1=1 

*  x2+5x-24=0  có hai nghiệm là   x1=  3 ;  x2=-8 

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm là   x1= 1 ;  ;  x2=-8  ; x3=3 

 Ví dụ 2:  Giải phương trình 

                  x4+ 4x3+3x2+2x-1=0    (2) <=> (x2+2x)2 –(x-1)2 =0
                   <=> (x2+x+1 )( x2+3x-1 )=0     <=>x2+x+1 =0  hoặc x2+3x-1 =0                   

                           *  x2+x+1  =0 vô nghiệm (Vì 
[image: image140.wmf]  
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 = -3 <0 )                                                                                                           

                           * x2+3x-1 =0 có nghiệm là  x1, 2 =
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                     Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là     x1, 2 =
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* Nhận xét :

-  Đối với các phương trình bậc cao không thuộc  dạng đã nêu trên . Thì cách giải thích hợp nhất đối HS ở THCS là tìm cách đưa phương trình về dạng tích đối vế trái và vế phải bằng 0  . Như vậy các phương trình thường được đưa về tập các phương trình bậc nhất hoặc bậc hai 


- Số nghiệm của các phương trình đầu phụ thuộc vào số nghiệm của các phương trình con tương đương  

* Bài luyện tập:Giải phương trình:

a, 4x3 - 12x2 + 7x + 1 = 0;    b, x8 + 8 = 0;      c, (2x2 + x-4)2    -   (2x-1)2 = 0      
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

     Từ các bước đi cụ thể  và sự nghiêm khắc của mình năm học 2011-2012 công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9  tại trường THCS Chi Nê - Huyện Lạc Thủy do tôi phụ trách đã thu được kết quả đáng khích lệ , vượt chỉ tiêu về số lượng học sinh giỏi. Các em giờ đây khi gặp những dạng bài toán về phương trình bậc cao không còn bỡ ngỡ, lúng túng, tiếp cận được đường lối, biết suy luận và lập luận có căn cứ, biết trình bày lời giải lô gic, chặt chẽ.

* Cụ thể qua quá trình ôn học sinh giỏi đã thu được kết quả cụ thể như sau:

    -Khả năng tiếp thu, tư duy, lo gíc tính toán của học sinh được tăng lên rõ rệt.
    - Học sinh có hứng thú học tập cao hơn đối với  môn toán .


- Kỹ năng giải bài tập tiến bộ rõ rệ, mức độ nắm và khai thác kiến thức 

trong bài tốt hơn.


- Sự tiếp thu kiến thức mới nhanh hơn .


- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học chính xác.

*  Khảo sát chất lượng khi chưa áp dụng sáng kiến đối với học sinh lớp 9:

	Khối


	Sĩ Số
	Điểm

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9
	24
	0
	
	3
	12,5
	8
	33,3
	10
	41,7
	3
	12,5


· Kết quả khảo sát chất lượng khi áp dụng sáng kiến:

	Khối


	Sĩ Số
	Điểm

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9
	24
	3
	12,5
	9
	37,5
	10
	41,7
	2
	8,3
	0
	


* Đặc biệt khi đưa ra tổ, khối được đồng nghiệp công nhận sáng kiến trên được áp dụng cho học sinh lớp 9 ở trường THCS Chi Nê.

PHẦN THỨ BA

KẾT LUẬN 


Sáng kiến nêu trên nó có vai trò rất quan trọng không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 9, tuy nhiên khi bồi dưỡng cũng cần tùy thuộc vào đối tượng học sinh mà chọn những bài tập sao cho phù hợp. Các dạng  bài tập về giải phương trình bậc cao rất đa dạng và  phong phú, các em thường gặp trong bậc THCS, nhất là trong các kỳ thi học sinh giỏi, việc rèn luyện các em nắm chắc kiến thức và có kỹ năng  giải  thành thạo các dạng phương trình bậc cao, sẽ tạo tiền đề để các em lĩnh hội kiến thức ở bậc THCS  một cách chủ động và dễ dàng. Khi mới áp dụng sáng kiến bản thân cảm thấy thực sự khó khăn bởi đối tượng học sinh tiếp thu chậm khả năng vận dụng ít tư duy sáng tạo, đặc biệt  thường không  làm bài tập giao về nhà khi cảm thấy bài tập khó. Nhưng bằng sự kiên trì và nhẫn lại của mình tôi vẫn duy trì sáng kiến của mình, khi đã luyện cho học sinh tinh thần thích thú ham học, nói đến dạng bài tập về phương trình bậc cao không còn xem như một vấn đề khó hiểu nữa, thì việc áp  dụng cũng như khả năng vận dụng sáng kiến đã trình bầy ở phần nội dung sẽ là một vấn đề không phải không làm được.


 Để thực hiện được sáng kiến đã nêu ở trên thì về phía bậc quản lý cần mở nhiều các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp, tổ chức các chuyên đề liên trường học hỏi phương pháp dạy học . v .v. v …

Để làm tốt công tác “Bồi dưỡng học sinh giỏi” , người thầy phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên nghiên cứu các sách tham khảo,  tìm tòi kiến thức, tìm tòi các phương pháp dạy học (Phương pháp dự giờ thăm lớp, nêu và giải quyết vấn đề, hướng học sinh vào trung tâm, kiểm tra đánh giá qua kết quả…) , đồng thời lồng ghép bồi dưỡng cho học sinh, để các em tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức. Tham dự các chuyên đề  do tổ ,nhà trường , phòng tổ chức. Luôn thay đổi  cách thức tổ chức  các hoạt động ôn tập bồi dưỡng tạo cho học sinh không khí  học thoải mái.

Đối với học sinh  các em phải có tinh thần học tập, nghiên cứu có tính kiên trì vượt khó, tư duy sâu mới đạt được khả năng  sáng tạo , kết quả tốt.

Đối với sách thiết bị cần bổ sung thêm nhiều sách tham khảo hơn nữa, như tạp chí giáo dục, tạp chí toán tuổi thơ…, các loại sách nâng cao ,sách phát triển, tài liệu đổi mới phương pháp dạy học…v…vv..    

Với trình độ có hạn chủ yếu là bằng lòng nhiệt tình  tôi muốn đóng góp phần nhỏ bé những hiểu biết của mình truyền đạt cho các  em học sinh với mong muốn kích thích sự tìm tòi , sáng tạo, niềm say mê của các em học sinh trong môn toán nói chung và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  nói riêng. Để nâng cao chất lượng đào tạo con người mới phát triển  toàn diện của ngành giáo  dục .         
Lac Thủy,  ngày 25 / 05 /2012

                                                                                      Người thực hiện

    Nguyễn Châu Tuấn

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS CHI NÊ                                                        
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LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan sáng kiến “Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 phần phương trình bậc cao” là quá trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu  lý thuyết, kiến thức, thực hành, vận dụng, khảo sát tình hình thực tiễn của riêng tôi.

Các tài liệu, phương pháp, cách giải, số liệu và những kết quả trong sáng kiến là trung thực. Các phương pháp, dạng bài tập, cách giải đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm, sáng tạo, chưa từng được công bố dưới bất kì hình thức nào trước khi trình, duyệt và công nhận của “Hội đồng xét duyệt sáng kiến trường THCS Chi Nê”

Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên

LỜI CẢM ƠN

Tôi  xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu , công đoàn trường trung học cơ sở Chi Nê đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện sáng kiến  “Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9, phần phương trình bậc cao”.


Tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong tổ khoa học tự nhiện nói riêng và các thầy giáo, cô giáo trong trường trung học cơ sở Chi Nê nói chung, đã tạo điều kiện, động viên, trao đổi  góp ý giúp đỡ nhiệt tình, truyền lại những kinh nghiệm quý báu trong năm học vừa qua, để tôi hoàn thành sáng kiến này.
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